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Bệnh sử: BN nữ, 32T, 3 tháng nay có tình trạng mệt mỏi nhiều, hay hoa mắt 

chóng mặt, đau các khớp nhỏ nhỡ, nổi ban cánh bướm ở mặt. Đợt này 1 tuần 

có đau tức ngực, tăng khi nằm hoặc hít sâu, khó thở, phù toàn thân

Thời điểm khám: Tỉnh, không sốt, kích thích nhẹ; Hội chứng thiếu máu; Phù 

to 2 chân; Thông khí phế nang giảm 2 đáy phổi; Tiếng tim mờ, nhịp nhanh 

110 ck/phút; Huyết áp 130/70 mmHg

CASE LÂM SÀNG
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Xét nghiệm: ANA dương tính mạnh, anti-dsDNA dương tính, anti-Sm âm 

tính. Protein máu: 52 g/l, Albumin: 24g/l, C3, C4 giảm. Hb 98 g/L, Coomb 

(2+). Protein niệu 5.2 g/24 giờ, HC niệu: 250 tb/ul.

Chẩn đoán: VCT-HCTH/Lupus ban đỏ hệ thống

Điều trị: Cyclophosphamide 500mg mỗi 2 tuần x 6 đợt; duy trì Azathioprin 

2mg/kg/ngày. Sau 6 tháng, protein niệu: 0.2g/24h, HC niệu: 10tb/ul 

DIỄN BIẾN LÂM SÀNG

Khó khăn nhất trong quá trình điều trị?
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➢ Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) là bệnh lý tự

miễn hệ thống

➢ Tần suất mắc từ 20-150 ca/100.000 dân; tuổi

khởi phát 16-55

➢ 50% sống sót sau 4 năm (1950); 85% sau 10

năm (2013) khi được chẩn đoán

➢ Nữ giới chiếm khoảng 90% số trường hợp

DỊCH TỄ HỌC SLE
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SINH BỆNH HỌC SLE
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➢ Tổn thương thận (LN) gặp ở trên 50% NB SLE

➢ Tỷ lệ sống sót sau 10 năm: 88%; 25-50% đáp ứng hoàn toàn sau 2 năm và

thường tái phát sau 5 năm

➢ Nguy cơ nhiễm trùng, ác tính và suy buồng trứng

Arthritis Care & Research Vol. 64, No. 6, June 2012, pp 797–808

GÁNH NẶNG VIÊM THẬN LUPUS
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CHẨN ĐOÁN VIÊM THẬN LUPUS THEO ACR

➢ Protein niệu >0.5 g/ngày

Arthritis Rheum. 1997 Sep;40(9):1725.

➢ Tỷ số protein/creatinine niệu (UPCR) >0.5

➢ Protein niệu lớn hơn 3+ khi sử dụng que dipstick

➢ Tế bào niệu nhiều hơn 5/ vi trường khi đã loại trừ nhiễm khuẩn tiết niệu
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Lupus. 2012;21:836–839 

ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN NIỆU 24 GIỜ
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Clin J Am Soc Nephrol. 2020 Nov 6;15(11):1595-1602.

SINH THIẾT THẬN TRONG LNs
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Ginsberg và cộng sự (1983) đề xuất sử dụng tỷ lệ protein/creatinine niệu

(UPCR) trong các mẫu nước tiểu ngẫu nhiên.

LỊCH SỬ TỶ SỐ PROTEIN/CREATININ NIỆU

N Engl J Med 1983; 309:1543-1546
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UPCR TRONG CÁC BỆNH LÝ THẬN

Am J Obstet Gynecol. 2022 Feb;226(2S):S819-S834.

British Journal of Cancer (2019) 121:218–221;

⇩ 74% phải lấy mẫu 24h
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UPCR VÀ PROTEIN NIỆU 24H TRONG LNs

Lupus. 2012 Jul;21(8):836-9. doi: 10.1177/0961203312437438.

95 NB 14 NB

Tương quan giữa 

UPCR và protein niệu 

24h trong LNs
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Leung YY, Szeto CC, Tam LS, et al. Urine protein-to-creatinine ratio in an untimed urine collection is a 

reliable measure of proteinuria in lupus nephritis. Rheumatology (Oxford). 2007;46:649–652 

ĐỘ NHẠY VÀ ĐẶC HIỆU CỦA UPCR VÀ MỨC 
PROTEIN NIỆU 24H TRONG LNs
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UPCR VÀ MỨC PROTEIN NIỆU 24h TRONG LNs

Arthritis Res Ther. 2015; 17: 296.

UPCR ít tương quan với protein niệu 24h (>2g/24h)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4619322/
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NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ SO SÁNH UPCR VÀ 
MỨC PROTEIN NIỆU 24H TRONG LNs

Arthritis Care Res (Hoboken) 2016 Sep;68(9):1310-9.
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NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 

 

Năm Tác giả Tên nghiên cứu

2017 Vũ Ngọc Mai
Khảo sát tỉ lệ Protein/creatinin trong mẫu nước tiểu ngẫu nhiên ở

bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phát người trưởng thành

2012 Phan Thị Hà Linh
Tương quan tỷ số Protein/creatinin trong mẫu nước tiểu ngẫu

nhiên với protein niệu 24 giờ ở một số bệnh viện thận mạn tính

2012 Phạm Thu Hiền
Tiện ích của tỷ số Protein/creatinin nước tiểu trong đánh giá

protein niệu ở hội chứng thận hư trẻ em

2010 Phan Thị Ngọc Lan
Tìm hiểu mối tương quan giữa Protein niệu 24 giờ và tỷ số

Protein/creatinin niệu trong một số bệnh cầu thận ở trẻ em

2009 Nguyễn Như Ngãi 
Tỷ lệ Albumin/creatinin và Protein/creatinin trong mẫu nước tiểu

ngẫu nhiên để ước lượng đạm niệu 24 giờ
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➢ Tổn thương thận lupus là một trong những yếu tố tiên lượng bệnh

➢ Định lượng Protein niệu 24h là tiêu chuẩn vàng trong xác định lượng protein

trong nước tiểu

➢ UPCR khắc phục được sự bất tiện của định lượng Protein niệu 24h, tuy nhiên

cần thận trọng ở những trường hợp lượng Protein niệu vượt quá 2g/24h

KẾT LUẬN
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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